
 

0 

 

 

 

Tiếng Việt 

Trung tâm Quốc gia Phục hồi chức năng Người khuyết tật 

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Người rối loạn phát triển 

Sổ tay dành cho trẻ em và thanh thiếu niên có gốc  

là người nước ngoài và gia đình của các em 

 
Khi bạn không biết phải làm gì 

 ~Dành cho trẻ em ở độ tuổi từ tiểu học đến 

trung học phổ thông và gia đình của các em~ 

 

ベトナム語 



 

1 

Lời mở đầu 
 

Nhật Bản hiện nay ngày càng có nhiều trẻ em và thanh thiếu niên có gốc là người 

nước ngoài được sinh ra và lớn lên tại Nhật. 

Những em nhỏ và gia đình của các em đôi khi gặp khó khăn trong cuộc sống hoặc 

trong việc nuôi dạy con cái tại một đất nước với ngôn ngữ và lối sống khác biệt. Họ 

cũng có thể gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin mà họ cần bởi những rào cản 

về ngôn ngữ. 

Một vài gia đình có thể mong muốn tìm hiểu về các rối loạn phát triển, trong khi 

những người khác có thể lo ngại về việc bản thân họ hay con cái của họ có thể đang 

mắc phải các rối loạn này. 

Sổ tay này có mục đích giúp bạn hiểu rõ hơn về các loại và các đặc trưng của rối 

loạn phát triển và các nguồn lực hỗ trợ đa dạng có thể sử dụng tại Nhật Bản, bao 

gồm các nguồn lực trong giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội và việc làm. 

Nhật Bản có nhiều tổ chức chuyên hỗ trợ các cá nhân bị rối loạn phát triển và gia 

đình của họ. Đừng ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào. 

Chúng tôi hy vọng rằng sổ tay này sẽ là một tài liệu hữu ích cho bạn và gia đình. 

 

Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Người rối loạn phát triển 

Trung tâm Quốc gia Phục hồi chức năng Người khuyết tật 

 
 

Ghi chú: Sổ tay này được thiết kế chủ yếu dành cho trẻ em ở độ tuổi từ tiểu học đến trung học phổ thông và gia 

đình của các em. 

Chúng tôi có sổ tay khác dành cho các gia đình có con nhỏ tuổi hơn so với độ tuổi đi học. 

 

Bạn có những lo ngại về sự phát triển của con mình không? 
~Dành cho các bậc cha mẹ đang nuôi dạy con tại Nhật Bản~ 

 

   
 

Sổ tay dành cho các bậc cha mẹ người nước ngoài có con nhỏ tuổi hơn so với độ tuổi đi học 
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1. Những hành vi đặc trưng của 

các rối loạn phát triển 
 

Các rối loạn phát triển thường biểu hiện với những hành vi đặc trưng. 

Các ví dụ về những hành vi đặc trưng của các rối loạn phát triển được liệt kê bên dưới. 

Nếu một cá nhân liên tục biểu lộ những hành vi này trong nhiều tình huống khác nhau trong 

một khoảng thời gian dài, họ có thể đang mắc rối loạn phát triển. 
 
 

 
 
 

✓ Lắc ghế, nói quá nhiều, hoặc gặp khó khăn về việc tập trung trong giờ học 

✓ Đi vòng quanh hoặc rời khỏi lớp học trong giờ học 

✓ Không thể chờ đến lượt và ngắt lời người khác, bất ngờ giật lấy đồ vật mà trẻ khác 

đang sử dụng 

✓ Gặp khó khăn trong việc kiềm chế cảm xúc và đôi khi hoảng loạn 

✓ Thường hay quên làm bài tập về nhà và đồ dùng cá nhân cần thiết 

✓ Mất nhiều thời gian để chuẩn bị hay dọn dẹp 

 

✓ Rất nhạy cảm với một số âm thanh đặc thù gây trở ngại cho việc học tập hoặc sinh 

hoạt hàng ngày 

✓ Nhạy cảm với vị hoặc mùi, hoặc rất kén ăn 

✓ Có sở thích đặc biệt về một số hoạt động, quy tắc, trang phục hoặc thói quen đặc thù, 

và có thể gặp khó khăn khi có sự thay đổi 

✓ Thường nói chuyện một chiều, có thể dừng lại giữa chừng 

✓ Không quan tâm đến các quy tắc hoặc lời hứa 

✓ Gặp khó khăn trong các hoạt động nhóm với bạn bè và thường ở một mình 

 

✓ Gặp khó khăn trong việc nghe giáo viên giảng bài và theo kịp các hướng dẫn 

✓ Gặp khó khăn trong việc nhận biết hoặc hiểu các từ viết hoặc câu trong cả tiếng Nhật 

lẫn tiếng mẹ đẻ 

✓ Gặp khó khăn trong việc viết chữ cái hoặc câu 

✓ Không thể làm tính cộng trừ đơn giản 

✓ Gặp khó khăn trong việc chép bài trên bảng 

✓ Tay vụng về và không khéo thủ công 

✓ Lặp lại, kéo dài, hoặc bị nói lắp ở âm đầu của một từ 

✓ Nói chuyện thoải mái với gia đình nhưng lại im lặng khi ở bên ngoài 
  

Độ tuổi tiểu học 
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✓ Thường làm mất vở, sách giáo khoa hoặc văn phòng phẩm 

✓ Tiêu hết tiền tiêu vặt hàng tháng ngay lập tức 

✓ Không giỏi sắp xếp và thường quên đồ dùng cá nhân cần thiết 

✓ Cảm xúc thay đổi thất thường, có thể dùng ngôn từ thô bạo hoặc trở nên bạo lực khi 

tức giận 

✓ Dễ bị phân tâm và khó giữ tập trung khi học 

✓ Mắc lỗi bất cẩn dù đã cố gắng chú ý 

 

✓ Nói liên tục mà không chờ đến lượt 

✓ Gặp khó khăn trong các hoạt động nhóm và thường ở một mình 

✓ Khó hiểu các tín hiệu xã hội hoặc các quy tắc ngầm 

✓ Dễ bị cuốn vào một công việc nào đó và khó chuyển sang việc 

khác 

✓ Có sở thích hoặc yêu cầu đặc biệt về màu sắc và chất liệu quần áo 

✓ Rất nhạy cảm với một số âm thanh đặc thù, gây trở ngại cho việc học tập hoặc sinh 

hoạt hàng ngày 

✓ Không chấp nhận việc kế hoạch bị thay đổi đột ngột 

 

✓ Gặp khó khăn trong việc hiểu các nội dung hướng dẫn hoặc những điều mà giáo viên 

đang truyền đạt 

✓ Chỉ kém trong môn Toán 

✓ Chỉ kém trong việc đọc và viết (trong tiếng Nhật và tiếng mẹ đẻ) 

✓ Gặp khó khăn trong việc chép bài trên bảng 

✓ Lặp lại, kéo dài, hoặc nói lắp ở âm đầu của một từ 

✓ Nói chuyện thoải mái với gia đình nhưng lại im lặng khi ở bên ngoài 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Độ tuổi trung học cơ sở và trung học phổ thông 

Con của bạn có thể biểu hiện các hành vi khác thường ở nhà hoặc ở 
trường. 

Hãy trao đổi với giáo viên để tìm hiểu về cách trẻ cư xử khi ở trường. 
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2. Tìm hiểu về các rối loạn phát 

triển 
 

Rối loạn phát triển là gì? 

 

Rối loạn phát triển thường chỉ các khác biệt bẩm sinh ở mức độ nhẹ trong chức năng não, 

làm cho trẻ khác biệt so với những đứa trẻ phát triển bình thường. Như thể hiện ở hình minh 

họa bên dưới, cùng một rối loạn có thể biểu hiện khác biệt tùy từng cá nhân. Một số trẻ có 

thể mắc hai hoặc nhiều loại rối loạn phát triển. 

Ngoài những hành vi đặc trưng như các hành vi được liệt kê ở trang 3 đến trang 4, trẻ 

cũng có thể thể hiện nhiều điểm mạnh khác nhau (ví dụ như có khả năng quan sát tốt, có trí 

nhớ tốt hoặc trí nhớ cơ học tốt, thích học hỏi những điều mới mẻ, năng động hoặc có các 

giác quan nhạy bén). 

 

 
◼ Các rối loạn phát triển khác gồm hội chứng Tourette*, rối loạn lưu loát khởi phát ở trẻ em* (nói lắp), và rối loạn 

phối hợp phát triển*. 

Định nghĩa của rối loạn phát triển dựa theo Đạo luật Hỗ trợ Người rối loạn phát triển (Điều 2): 

Rối loạn phát triển bao gồm các khiếm khuyết ở chức năng não, chẳng hạn như chứng tự kỷ, hội chứng Asperger và 
các rối loạn phát triển lan tỏa khác, rối loạn học tập và rối loạn tăng động giảm chú ý thường xuất hiện ở tuổi ấu thơ. 
Người rối loạn phát triển là những người gặp phải những hạn chế trong cuộc sống thường ngày và đời sống xã hội 
gây ra bởi các rối loạn và các rào cản xã hội của họ. (Nói cách khác, rối loạn phát triển là các bệnh được phân loại 
từ mã F80 đến 98 trong Phân loại Quốc tế về Bệnh tật và các Vấn đề Sức khỏe liên quan, phiên bản thứ 10 hoặc 
ICD-10.) 

Có thể đồng  
thời bị chậm 

phát triển trí tuệ 

Rối loạn phổ tự kỷ: ASD* Rối loạn tăng động giảm chú ý: 

ADHD* 

⚫ Khó duy trì một hoạt động trong thời 

gian dài. 

⚫ Đi lại loanh quanh liên tục và nói quá 

nhiều 

⚫ Thường hành động bốc đồng thiếu suy 

nghĩ 

Rối loạn học tập cụ thể: SLD* 

⚫ Có những khó khăn đặc thù đối với 

đọc, viết và/hoặc môn Toán 

SLD đôi khi còn được gọi là khuyết 

tật học tập (LD) 

Dấu hoa thị (*) chỉ tên của các rối loạn phát triển 

trong Cẩm nang Chẩn đoán và Thống kê Rối loạn 

tâm thần, ấn bản thứ 5, bản sửa đổi nội dung văn 

bản (DSM-5-TR). 

Tùy thuộc vào thời điểm chẩn đoán, một số trẻ có 
thể được chẩn đoán là mắc hội chứng Asperger, 
chứng tự kỷ hoặc rối loạn phát triển lan tỏa (PDDs). 

Các loại chính của rối loạn 
phát triển 

⚫ Có thể gặp khó khăn khi nói chuyện hoặc 

thể hiện cảm xúc của trẻ 

⚫ Có thể gặp khó khăn trong việc hiểu cảm 

xúc của người khác hoặc điều chỉnh hành vi 

của trẻ phù hợp với tình huống 

⚫ Có thể lặp lại cùng một hành động hoặc chỉ 

tập trung vào những điều trẻ quan tâm 

⚫ Có thể nhạy cảm quá mức hoặc kém nhạy 

cảm với ánh sáng, màu sắc, âm thanh 

và/hoặc mùi 

⚫ Có thể bị chậm phát triển ngôn ngữ 
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Phát triển ngôn ngữ ở trẻ em có gốc là người 
nước ngoài và các rối loạn phát triển 

 

Trẻ có cha hoặc mẹ là người nước ngoài hoặc cả cha và mẹ đều là người nước ngoài 

được gọi là trẻ em có gốc là người nước ngoài (hoặc trẻ em có xuất thân nước ngoài) tại 

Nhật Bản. 

Những trẻ có gốc là người nước ngoài và gia đình của trẻ thường sử dụng hai ngôn ngữ 

trong cuộc sống thường ngày và vì vậy được gọi là trẻ biết hai ngôn ngữ. (Một số người sử 

dụng nhiều hơn hai ngôn ngữ.) 

Gia đình hoặc người hỗ trợ của trẻ có gốc là người nước ngoài thường gặp khó khăn 

trong việc xác định việc chậm phát triển ngôn ngữ của trẻ là do rối loạn phát triển hay hậu 

quả của việc sống trong môi trường nói tiếng Nhật không quen thuộc với trẻ và gia đình trẻ. 

Hãy cùng tìm hiểu về cách trẻ nói hai ngôn ngữ phát triển kỹ năng ngôn ngữ cũng như 

những dấu hiệu cho thấy trẻ có sự chậm phát triển về mặt ngôn ngữ. 
 

⚫ Phát triển ngôn ngữ ở trẻ em 

Con đường phát triển ngôn ngữ trong thời kỳ đầu đời giống nhau ở tất cả các ngôn ngữ. 

- Bắt đầu sử dụng các cử chỉ (ví dụ như vẫy tay chào, chỉ trỏ) trước 1 tuổi 

- Sau đó trẻ bắt đầu sử dụng từ ngữ (ví dụ như bố, mẹ) 

- Học từ 50 đến 100 từ trong khoảng thời gian từ 18 tháng cho đến 2 tuổi 

Sau đó bắt đầu sử dụng câu hai từ (ví dụ: Mẹ đi). 
 

Đối với trẻ nói hai ngôn ngữ, việc chậm nói ở một ngôn ngữ không nhất thiết là điều đáng lo 

ngại. 

Việc chậm nói ở cả hai ngôn ngữ có thể là dấu hiệu của sự chậm phát triển ngôn ngữ. 
 

⚫ Bốn đặc trưng về ngôn ngữ của trẻ nói hai ngôn ngữ 

- Trẻ từ 2 đến 3 tuổi không thể sử dụng hai ngôn ngữ tách biệt và trộn lẫn chúng với 

nhau. Điều này là bình thường đối với trẻ nói hai ngôn ngữ. 

- Vì chúng sử dụng hai ngôn ngữ trong các môi trường khác nhau, nên vốn từ vựng 

của chúng có thể có có sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ. Số lượng từ vựng tiếng 

Nhật của chúng có thể ít hơn. 

 Vốn từ vựng được đo bằng cách kết hợp các từ mà chúng biết ở cả hai ngôn ngữ. 

Nếu tổng số từ vựng bằng hoặc nhiều hơn của một trẻ người Nhật thì cho thấy 

không xảy ra chậm nói. 

- Lúc lên 4 tuổi, trẻ có thể phân biệt hai ngôn ngữ và sử dụng chúng tách biệt dựa trên 

điều mà trẻ đang nói về, nói với ai và ở đâu. Ví dụ, chúng sẽ trả lời bằng ngôn ngữ 

đầu tiên (tiếng mẹ đẻ) với một đứa trẻ với cùng nguồn gốc nước ngoài vừa đến Nhật 

Bản và trả lời bằng tiếng Nhật với bạn chúng là người Nhật. Điều này thể hiện khả 

năng ngôn ngữ cao của chúng trong việc sử dụng hai ngôn ngữ tách biệt tùy theo 

tình huống. 
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- Một số trẻ (đặc biệt từ 4 đến 8 tuổi) vừa đến Nhật Bản có thể không nói trong một 

khoảng thời gian (giai đoạn im lặng). Điều này thường kéo dài khoảng sáu tháng. 

Sau đó chúng sẽ dần bắt đầu sử dụng các cử chỉ, các câu chào hỏi đơn giản (ví dụ 

như ohayo) và thể hiện các yêu cầu (ví dụ kudasai).  

Cần lưu ý rằng điều này khác với chứng câm chọn lọc. 
 

⚫ Việc học một ngôn ngữ mới mất thời gian 

Một số trẻ đến Nhật Bản trước khi đến độ tuổi đi học. Việc học một ngôn ngữ mới sẽ mất 

thời gian dài hơn khi ngôn ngữ đó gây nhiều khó khăn hơn cho trẻ. 
 

- Một học sinh tiểu học cần phải học 2.000 từ tiếng Nhật cần thiết cho cuộc sống hàng 

ngày và hội thoại cơ bản, và quá trình này mất khoảng 2 năm. 

- Một đứa trẻ thường học được cách đọc và viết hiragana và các câu ngắn, đơn giản 

(các kỹ năng ngôn ngữ mang tính học thuật cơ bản) sau 2 năm học. 

- Dù là một người học nhanh cũng thường mất 5 đến 7 năm để thành thạo nói, đọc và 

viết các từ và các câu phức tạp hơn cần thiết cho việc học (các kỹ năng mang tính 

học thuật để học các môn học). 
 

Việc học một ngôn ngữ mới mất nhiều thời gian hơn bạn nghĩ. 

Hãy sử dụng các thông tin trên để đánh giá kỹ năng ngôn ngữ của con bạn. 

 

 
 

Trước đây, người ta tin rằng việc học hai ngôn ngữ là quá khó đối với một đứa trẻ và có 

thể làm chậm sự phát triển ngôn ngữ cũng như trí tuệ của trẻ. Tuy nhiên, quan điểm đó hiện 

tại được xem là không chính xác. 

Một đứa trẻ nói tốt ngôn ngữ đầu tiên (tiếng mẹ đẻ) thường cũng là người học tốt ngôn 

ngữ thứ hai (tiếng Nhật). Nếu trẻ không học tốt tiếng mẹ đẻ, trẻ có thể chỉ nói tiếng Nhật và 

gặp khó khăn trong giao tiếp và tương tác với cha mẹ của mình. 

Vì vậy, hãy sử dụng ngôn ngữ mà bạn cảm thấy thoải mái nhất để giao tiếp với con bạn. 

Ví dụ, cha mẹ nên nói chuyện với con cái bằng tiếng mẹ đẻ của chúng, còn các giáo viên và 

bạn bè người Nhật nên nói bằng tiếng Nhật (nguyên tắc một người - một ngôn ngữ). 

 

Nguyên tắc tương tự áp dụng cho trẻ mắc rối loạn. 

Các nghiên cứu chuyên sâu về trẻ nói hai thứ tiếng bị rối loạn (ví dụ như rối loạn phổ tự kỷ 

hoặc hội chứng Down) đã nhận thấy rằng con đường phát triển ngôn ngữ của chúng tương 

tự với trẻ không có lo ngại gì về việc phát triển (trẻ phát triển thông thường). Hãy yên tâm và 

tuân thủ nguyên tắc một người - một ngôn ngữ để nuôi dạy trẻ như một đứa trẻ nói hai ngôn 

ngữ. 
 

Lời khuyên: Phát triển ngôn ngữ đầu tiên (tiếng mẹ đẻ) giúp ích cho 
việc phát triển tiếng Nhật. 
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3. Các chuyên gia tư vấn 

 

Bạn sẽ tìm thấy các tổ chức hỗ trợ khác nhau tại khu vực của bạn có thể giúp người rối 

loạn phát triển và gia đình của họ. Nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào, hãy trao đổi với họ sớm. 
 

- Một số tổ chức có cung cấp dịch vụ thông dịch, trong khi một số khác thì không. Vì 

vậy, hãy liên hệ trước với tổ chức. Bạn có thể chuẩn bị sẵn ứng dụng dịch thuật khi 

họ không có dịch vụ thông dịch. 
 
 

Tìm kiếm các tổ chức tư vấn 

 

Chính quyền địa phương sẽ cung cấp các thông tin liên quan khi có yêu 

cầu từ người rối loạn phát triển hay gia đình của họ sống trong khu vực. 

Tùy theo độ tuổi của người cần hỗ trợ và nội dung của mối quan tâm, các 

tổ chức phù hợp sẽ khác nhau. 

Trước tiên, hãy liên hệ với văn phòng của chính quyền địa phương nơi 

bạn sinh sống. 

 

Tư vấn về các rối loạn phát triển 

 

⚫ Trung tâm Hỗ trợ Người rối loạn phát triển 

Trung tâm Hỗ trợ Người rối loạn phát triển cung cấp các nguồn lực dành cho trẻ em và 

người trưởng thành bị rối loạn phát triển, cũng như gia đình của họ. Mỗi tỉnh và các thành 

phố được chỉ định theo sắc lệnh của chính phủ đều có một Trung tâm Hỗ trợ Người rối loạn 

phát triển. 

Ngoài những người đã được chẩn đoán, những người lo ngại bị rối loạn phát triển nhưng 

chưa được chẩn đoán và gia đình của họ cũng có thể đến tư vấn tại các trung tâm này. 

Người được tư vấn có thể được giới thiệu đến tổ chức hỗ trợ khác phù hợp hơn tùy vào 

nội dung mối quan tâm và tình trạng của người đó. Hãy tham khảo trang web sau đây để biết 

thông tin về các trung tâm trên toàn quốc. 

 

< Danh sách các Trung tâm Hỗ trợ Người rối loạn phát triển > 

https://www.rehab.go.jp/ddis/action/center/ (bằng tiếng Nhật) 
  

https://www.rehab.go.jp/ddis/action/center/
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Tư vấn về cuộc sống học đường 

 

Nhà trường có các nhân viên hỗ trợ để đảm bảo các em học sinh có thể có cuộc sống học 

đường thoải mái. Hệ thống giáo dục bao gồm nhiều lớp học và trường học dành cho trẻ em 

và thanh thiếu niên khuyết tật. 

 

⚫ Giáo viên chủ nhiệm 

Trước tiên, hãy trao đổi với giáo viên chủ nhiệm khi bạn có bất kỳ lo ngại nào về cuộc 

sống học đường. 

 

⚫ Văn phòng của y tá học đường và y tá học đường 

Mỗi trường đều có văn phòng y tá học đường để có thể chăm sóc cho các học sinh bị 

thương tích hoặc gặp vấn đề về mặt thể chất hay cảm xúc. Y tá học đường được đào 

tạo chuyên môn về sức khỏe tinh thần và thể chất, và có thể tư vấn những vấn đề này. 

 

⚫ Điều phối viên giáo dục nhu cầu đặc biệt 

Điều phối viên giáo dục nhu cầu đặc biệt chịu trách nhiệm thu xếp và tổ chức các hoạt 

động hỗ trợ giáo dục cho trẻ em khuyết tật, để có thể mang đến những điều chỉnh phù 

hợp cho các em tại trường học. Họ cũng có thể tư vấn cho phụ huynh. 

 

⚫ Chuyên viên tư vấn học đường và nhân viên công tác xã hội 

Trường học có các chuyên gia tâm lý (chuyên viên tư vấn học đường) phụ trách tư 

vấn về sức khỏe tinh thần và các nhân viên công tác xã hội (các nhân viên công tác xã 

hội học đường) có thể giúp đỡ về các vấn đề phúc lợi xã hội. Họ sẽ lắng nghe các lo 

lắng của bạn và đưa ra hướng dẫn cho bạn. Việc tư vấn có thể cần đặt lịch hẹn trước, vì 

vậy hãy hỏi giáo viên chủ nhiệm hoặc điều phối viên giáo dục nhu cầu đặc biệt để biết 

thêm thông tin. 
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— Hướng nghiệp — 

Nhiều trẻ sẽ tiếp tục học tại trường trung học phổ thông sau khi tốt nghiệp trường trung 

học cơ sở. Các trường trung học phổ thông Nhật Bản thường cung cấp các khóa học phổ 

thông toàn thời gian, các khóa học nghề (ví dụ như các khóa học thương mại, kỹ thuật hoặc 

nông nghiệp), và/hoặc các khóa học phổ thông bán thời gian (các khóa học ban ngày hoặc 

ban đêm). Các trường trung học phổ thông khác, bao gồm các trường trung học phổ thông 

tổng hợp, có nhiều khóa học đa dạng và các trường trung học phổ thông theo hệ tín chỉ có 

các chương trình giảng dạy có thể lựa chọn. 

Các lựa chọn về hình thức học khác bao gồm các trường trung học phổ thông giáo dục từ 

xa, nơi việc giáo dục tập trung chủ yếu vào học từ nhà riêng, và các khóa học trung học phổ 

thông tại các trường nhu cầu giáo dục đặc biệt. Việc quyết định hình thức học tập nên dựa 

trên nguyện vọng và đặc điểm của trẻ. 

Điều quan trọng là phải thu thập thông tin từ những trường khác nhau trước khi đưa ra 

quyết định. Hãy đến thăm các trường tiềm năng và tham dự các buổi hội thảo chia sẻ thông 

tin. Trao đổi với giáo viên chủ nhiệm và điều phối viên giáo dục nhu cầu đặc biệt trong lúc trẻ 

vẫn còn đang học ở trường trung học cơ sở. 

 

 

— Chuẩn bị vào trung học phổ thông — 

Đối với các học sinh rối loạn phát triển từng nhận được các điều chỉnh cho các kỳ thi 

thông thường tại trường trung học cơ sở, các em cũng có thể nhận được các điều chỉnh hợp 

lý (tham khảo trang 17) cho kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông nếu nộp đơn xin trước. Hãy 

liên hệ với Hội đồng Giáo dục quận nếu tham gia kỳ thi tuyển sinh vào trường công lập và 

liên hệ trực tiếp với trường nếu tham gia kỳ thi tuyển sinh vào trường dân lập. 
Giáo dục trung học phổ thông đóng vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh hình thành 

khả năng tự lập xã hội trong tương lai. Các kỳ thi tuyển sinh vào trường công (tuyển chọn 

học sinh) có nhiều chính sách khác nhau, bao gồm chỉ tiêu tuyển sinh đặc biệt dành cho học 

sinh người nước ngoài và các điều chỉnh hợp lý (ví dụ như giảm số môn thi hoặc hỗ trợ đọc 

như thêm phiên âm furigana cho chữ Hán trong đề thi)*. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ 

với giáo viên ở trường của con bạn. 
 

*Koto-gakko nyugakusha-senbatsuto ni okeru hairyoto ni tsuite (Các điều chỉnh và các cân nhắc khác tại kỳ thi tuyển sinh trung học phổ 

thông) Ngày 25 tháng 6 năm 2024 (Thông báo số 779, 2024, Hội đồng Giáo dục Tiểu học và Trung học, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, 

Khoa học và Công nghệ). 

 

 

— Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông — 

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, học sinh có thể tiếp tục học lên đại học hoặc 

trường dạy nghề, hoặc đi làm. Việc đưa ra quyết định nên dựa trên nguyện vọng và đặc 

điểm của trẻ. Nếu mục tiêu là theo đuổi chương trình giáo dục bậc cao hơn, thì xem xét 

trước kế hoạch học lên cao hoặc việc làm sau khi tốt nghiệp cũng rất quan trọng. 
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Lời khuyên: Giáo dục nhu cầu đặc biệt (xem bên dưới) 

Như thể hiện ở hình minh họa bên dưới, có nhiều lớp học và trường học khác nhau cung 

cấp chương trình giáo dục được thiết kế cho các khuyết tật khác nhau. Hãy thảo luận kỹ với 

con bạn và giáo viên để chọn lớp hay trường phù hợp nhất với nhu cầu của con bạn. 

 

  

Các trường tiểu học và trung học cơ sở 

Lớp học thông thường Các lớp học đặc biệt dành 
cho trẻ có nhu cầu đặc 

biệt 

Giảng dạy tách biệt 
(Chương trình phòng học 

hỗ trợ) 

Học sinh chủ yếu học các lớp 
học thông thường và nhận 
được hỗ trợ riêng cho từng cá 
nhân tại phòng riêng biệt vài 
lần mỗi tuần hoặc mỗi tháng 
nhằm giải quyết những khó 
khăn trong học tập và cuộc 
sống hằng ngày. 

Các lớp học đặc biệt dành 
cho trẻ có nhu cầu đặc biệt 
với quy mô lớp học nhỏ hơn 
và được phân loại dựa trên 
bảy loại khuyết tật: khuyết tật 
trí tuệ, khuyết tật thể chất, 
khiếm khuyết sức khỏe, suy 
giảm thị lực, khiếm thính, rối 
loạn ngôn ngữ và lời nói, tự 
kỷ và rối loạn/khó khăn về mặt 
cảm xúc.  
Loại hình và số lượng của các 
lớp học khác nhau tùy mỗi 
trường. 

Lưu ý: Không phải trường nào 
cũng có phòng học hỗ trợ 
hoặc các lớp đặc biệt dành 
cho trẻ có nhu cầu đặc biệt. 

Trường giáo dục 
nhu cầu đặc biệt 

Những trường này 
dành cho trẻ khiếm thị, 
khiếm thính, khuyết tật 
thể chất, khiếm khuyết 
sức khỏe hoặc khuyết 
tật trí tuệ. 
Các trường dành cho 
trẻ khuyết tật trí tuệ 
cũng nhận trẻ bị rối 
loạn phổ tự kỷ đi kèm 
với khuyết tật trí tuệ. 
Các trường này có 
quy mô lớp học nhỏ 
hơn và cung cấp các 
chương trình giảng 
dạy được thiết kế phù 
hợp với từng khuyết 
tật. 
Ở bậc trung học phổ 
thông, các trường này 
cung cấp các hoạt 
động chuẩn bị giúp 
học sinh thích nghi với 
đời sống xã hội và 
nghề nghiệp sau khi 
tốt nghiệp. 

Trẻ có nhu cầu đặc biệt nhận 
được điều chỉnh và hỗ trợ trong 
một nhóm theo hình thức giáo 
dục hòa nhập. 

Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở  
(trung học phổ thông và các lựa chọn khác) 

Các trường trung học phổ thông sẽ trao đổi với bạn và con bạn để 
đưa ra các điều chỉnh và hỗ trợ phù hợp đối với các lớp học cũng 
như khi làm các bài kiểm tra định kỳ. 
Một số trường còn có các lớp hỗ trợ và giảng dạy đặc biệt. 

Các trường đại học, các trường dạy nghề và các lựa chọn khác 

Các trường này sẽ cung cấp các dịch vụ* hỗ trợ sinh viên khuyết tật và tư vấn về đời sống học 
đường của các em. 
Sinh viên có thể được tư vấn về các điều chỉnh dành cho các lớp học và các kỳ thi, cũng như 
bất kỳ lo lắng nào về đời sống học đường của các em. 
*Ví dụ về các dịch vụ hỗ trợ: Các trung tâm y tế trong khuôn viên trường, phòng tư vấn sinh 
viên và trung tâm hỗ trợ sinh viên khuyết tật. 

Lời khuyên: Sơ đồ hướng dẫn giáo dục nhu cầu đặc biệt 
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Các tổ chức tư vấn khác 

 

⚫ Các tổ chức với mục đích tư vấn giáo dục 

Các tổ chức này cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến vấn đề giáo dục. Ví dụ như 

các trung tâm giáo dục nhu cầu đặc biệt và các trung tâm giáo dục của tỉnh, các phòng 

tư vấn giáo dục của chính quyền địa phương. Các dịch vụ tư vấn đều miễn phí. 

 

⚫ Các Trung tâm Hỗ trợ Trẻ em và Gia đình 

Tại mỗi văn phòng chính quyền địa phương đều có một bộ phận (trung tâm hỗ trợ trẻ 

em và gia đình) nơi các gia đình và cư dân có thể được tư vấn về các vấn đề khác nhau 

liên quan đến trẻ em. Các dịch vụ tư vấn đều miễn phí. 

 

⚫ Các Trung tâm Hướng dẫn Trẻ em 

Các Trung tâm Hướng dẫn Trẻ em sẽ hỗ trợ trẻ dưới 18 tuổi và những người chăm 

sóc các em, hợp tác và chia sẻ vai trò với chính quyền địa phương. Các trung tâm này tư 

vấn về các khuyết tật (ví dụ: khuyết tật thể chất, chậm phát triển ngôn ngữ và nói lắp, 

khuyết tật trí tuệ, rối loạn phổ tự kỷ, và các rối loạn học tập cụ thể) và những khó khăn 

trong việc nuôi dạy trẻ (ví dụ: thói quen sinh hoạt và hành vi của trẻ, như hiếu động, nhút 

nhát, các hành vi bạo lực tại nhà, không chịu đi học, rối loạn giấc ngủ và bỏ nhà đi). Các 

dịch vụ tư vấn đều miễn phí. 

 

⚫ Các Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu niên 

Các Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu niên sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn cho trẻ em (ở bất 

kỳ độ tuổi nào), các thành viên gia đình, giáo viên ở trường và người hỗ trợ trẻ em. Các 

chủ đề tư vấn bao gồm: hành vi phạm pháp, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, các 

vấn đề tại nơi làm việc và trường học, các lo lắng về mối quan hệ bạn bè. Ngoài trẻ em, 

người lớn cũng có thể được tư vấn về các vấn đề của mình. Việc tư vấn được bảo mật 

và miễn phí. Có 52 Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu niên trên toàn nước Nhật, bao gồm tại 

thủ phủ của các tỉnh thành. Hãy gọi đến số điện thoại tư vấn toàn quốc (0570-085-085) 

để tìm Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu niên gần nơi ở của bạn nhất. 

 

⚫ Thông tin dịch vụ tư vấn (Cơ quan Trẻ em và Gia đình) 

Trang web này cung cấp thông tin về các dịch vụ tư vấn cho trẻ em về các khó khăn 

và các vấn đề khác nhau và cho người nuôi dạy trẻ. Một số dịch vụ có thể tiếp nhận yêu 

cầu SOS (yêu cầu giúp đỡ) từ trẻ em. Các dịch vụ tư vấn đều miễn phí. 

https://www.cfa.go.jp/children-inquiries (bằng tiếng Nhật) 
 
  

https://www.cfa.go.jp/children-inquiries
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Tư vấn về công việc 

 

⚫ Hello Work (Trung tâm Giới thiệu việc làm công cộng) 

Hello Work cung cấp dịch các vụ tư vấn và hỗ trợ việc làm miễn phí, phù hợp với hoàn 

cảnh tìm việc của từng cá nhân. Các dịch vụ này bao gồm: 

- Tư vấn cách viết hồ sơ xin việc và tập luyện phỏng vấn 

- Các khóa đào tạo nghề nghiệp nhằm nâng cao kỹ năng 

- Hướng nghiệp và phát triển kỹ năng nghề nghiệp 

- Các buổi hội thảo hữu ích cho quá trình tìm việc 
 

Hello Work có một bộ phận tư vấn nghề nghiệp dành cho những người tìm việc và bộ 

phận hỗ trợ chuyên môn dành cho những người cần giúp đỡ đặc biệt. 

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi từ 

liên kết bên dưới. 

<Các văn phòng Hello Work có dịch vụ thông dịch> 

https://www.mhlw.go.jp/content/000673003.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27019.html 

 

⚫ Các Trung tâm Dạy nghề Địa phương dành cho Người khuyết tật 

Các trung tâm này tư vấn việc làm (tư vấn nghề nghiệp) cho người khuyết tật. Phối 

hợp với các văn phòng Hello Work, các dịch vụ của họ bao gồm tư vấn việc làm, đánh 

giá kỹ năng nghề nghiệp, hỗ trợ trước và sau tuyển dụng để duy trì việc làm. Các trung 

tâm sẽ đưa ra kế hoạch hỗ trợ liên tục, được thiết kế cho từng cá nhân. Để sử dụng các 

dịch vụ, hãy liên hệ với các trung tâm này qua điện thoại hay fax. Các dịch vụ tư vấn đều 

miễn phí. 

<Danh sách các Trung tâm Dạy nghề Địa phương dành cho Người khuyết tật> 

https://www.jeed.go.jp/english/locations/index.html 

https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/index.html (bằng tiếng Nhật) 

 

 

⚫ Trung tâm Hỗ trợ Việc làm và Cuộc sống dành cho Người khuyết tật 

Các trung tâm này tư vấn cho người khuyết tật về nhiều vấn đề khác nhau, trong đó 

có cả các vấn đề về cuộc sống (ví dụ như quản lý sức khỏe và quản lý tài chính), tìm 

việc và tuyển dụng. Các dịch vụ tư vấn đều miễn phí. 

<Danh sách các Trung tâm Hỗ trợ Việc làm và Cuộc sống dành cho Người khuyết 

tật (bằng tiếng Nhật)> 

http://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18012.html 
 

  

https://www.mhlw.go.jp/content/000673003.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000592865.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27019.html
https://www.jeed.go.jp/english/locations/index.html
https://www.jeed.go.jp/location/chiiki/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18012.html
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Các nguồn lực cộng đồng 

 
Hãy ghi chú lại các tổ chức tư vấn trong khu vực của bạn tại đây. 
 

Tổ chức 

Người dự định 
được tư vấn 

Giờ mở cửa Số điện thoại 
Thông dịch 

viên 

Các lĩnh vực tư vấn 

[Ví dụ] 

Thành phố ABC, 
trung tâm XYZ 

Trẻ dưới 18 tuổi và 
cha mẹ 

Thứ Hai - thứ Sáu, 
9 giờ sáng - 5 giờ 
chiều. Nghỉ vào các 
ngày lễ quốc gia. 

(０４) 

- 

△ Chỉ hỗ trợ một 
phần (tiếng Anh, 
tiếng Pháp) 

Ví dụ: sự phát triển của trẻ, đánh giá phát triển, mang thai, sinh con, nuôi dạy con 
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4. Khám bác sĩ 

 

Khi bạn bắt đầu lo lắng rằng con bạn (hoặc người thân) có thể có dấu hiệu rối loạn phát 

triển, bạn có thể phân vân không biết nên chờ đợi xem tình hình thay đổi ra sao hay nên đưa 

đi khám tại cơ sở y tế chuyên môn. Nếu người đó đang được theo dõi định kỳ bởi một bác sĩ 

quen thuộc, người hiểu rõ tiền sử sức khỏe và tiến triển bệnh, trước tiên hãy trao đổi với bác 

sĩ đó về việc có nên đến khám tại cơ sở y tế chuyên môn hay không. 
 

Bệnh viện 

Các rối loạn phát triển được chẩn đoán bởi các bác sĩ chuyên khoa. Trẻ ở độ tuổi từ trung 

học cơ sở trở xuống thường được khám bởi bác sĩ nhi, bác sĩ thần kinh nhi hoặc bác sĩ tâm 

thần nhi. Trẻ trên độ tuổi trung học cơ sở thường được khám bởi bác sĩ tâm thần. 

Nếu bạn có ý định đưa trẻ đi khám, hãy lưu ý những điểm sau: 

✓ Tìm bệnh viện có bác sĩ có chuyên môn về rối loạn phát triển. Bạn có thể hỏi các điều 

dưỡng sức khỏe cộng đồng tại địa phương mình hoặc Trung tâm Hỗ trợ Người rối loạn 

phát triển. (Lưu ý rằng nhiều bệnh viện cần phải đặt lịch hẹn.) 

✓ Mang theo thẻ bảo hiểm sức khỏe của trẻ và nếu có, hãy mang theo cả sổ tay bà mẹ và 

trẻ em khi đến khám bác sĩ lần đầu. 

✓ Xem lại và viết ra những vấn đề bạn đang lo lắng và muốn trao đổi, những hành vi hoặc 

biểu hiện đáng chú ý của trẻ tại nhà, ở trường hoặc nơi làm việc để chia sẻ với bác sĩ. 
 

 
 

Đánh giá và các loại trị liệu cá nhân 

Con bạn có thể được đánh giá và/hoặc trị liệu cá nhân do nhân viên chuyên môn tại bệnh 

viện phụ trách nếu cần thiết. Các đánh giá bao gồm các bài kiểm tra trí thông minh, kiểm tra 

phát triển, kiểm tra thính lực và điện não đồ. Các bài kiểm tra trí thông minh giúp hiểu được 

mức độ và đặc điểm về trí thông minh của trẻ, giúp ích cho việc xác định các phương pháp 

hỗ trợ; tuy nhiên, chúng không xác định được các rối loạn phát triển. 

Trị liệu cá nhân gồm vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, trị liệu nói-ngôn ngữ-thính giác và tâm 

lý trị liệu. Nội dung trị liệu sẽ phụ thuộc vào tình trạng của trẻ. 

<Những điều cần viết ra trước> 

⚫ Tình hình phát triển của trẻ khi còn nhỏ 

⚫ Điều đầu tiên khiến bạn bắt đầu lo lắng 

⚫ Những lo lắng và vấn đề hiện tại 

⚫ Mang theo mọi tài liệu hoặc vật gì có thể chứa thông tin hữu ích  
(ví dụ: bảng điểm học tập, bài văn con bạn viết tại trường, các video thời thơ ấu) và 
các kết quả đánh giá tâm lý, bao gồm cả các bài kiểm tra trí thông minh. 
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Nếu con bạn được chẩn đoán rối loạn phát 
triển… 

 

Có thể bạn sẽ cảm thấy rất lo lắng nếu phát hiện con mình bị rối loạn phát triển. Tuy 

nhiên, quá trình phát triển của trẻ có thể được cải thiện tích cực nhờ vào việc điều chỉnh môi 

trường và tương tác với trẻ. Bên cạnh việc quan tâm đến các thách thức và khó khăn của 

trẻ, bạn cũng cần nhận ra các thế mạnh và phẩm chất tích cực của trẻ. 

Để học cách tương tác với trẻ, hãy trao đổi với bác sĩ và nhân viên chuyên môn. 

 

Lợi ích của việc dùng thuốc 

 

Bác sĩ có thể chỉ định dùng thuốc nếu cần. Hãy trao đổi kỹ về hiệu quả và tác dụng phụ 

của loại thuốc được kê. 

Thuốc có thể giúp giảm nhẹ một vài triệu chứng phổ biến của các rối loạn phát triển (ví dụ 

như mất ngủ, dễ cáu gắt và tăng động). 

 

[Các thuốc thường được sử dụng] 

⚫ Thuốc kích thích hệ thần kinh trung ương Giúp giảm tăng động, cải thiện giảm 

chú ý và bốc đồng ở trẻ ADHD 

⚫ Thuốc chống lo âu  Giảm lo âu và các cảm xúc lo lắng khác 

⚫ Thuốc chống loạn thần Giảm kích động và hoang tưởng nghiêm trọng 

⚫ Thuốc chống động kinh Giúp kiểm soát các cơn động kinh 

⚫ Thuốc ngủ Tạo thói quen ngủ ngon 

 

Thuốc có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của con bạn bằng cách giảm nhẹ các triệu 

chứng. Hãy đảm bảo tuân thủ đúng tần suất và liều dùng như đã được kê toa. 

 

✓ Trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về thuốc. 

✓ Đừng ngần ngại hỏi bác sĩ hoặc nhân viên chuyên môn nếu bạn có điểm nào chưa 

rõ hay cần giải thích thêm. 
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5. Tìm hiểu về hỗ trợ và hệ 

thống 

 

Đạo luật Hỗ trợ Người rối loạn phát triển 

 

Đạo luật Hỗ trợ Người rối loạn phát triển của Nhật Bản có mục đích cung cấp các hỗ trợ 

cho người rối loạn phát triển (ở bất kỳ độ tuổi nào) và gia đình của họ. Được xây dựng vào 

năm 2004, đạo luật đã xúc tiến các hoạt động hỗ trợ. Sau khi được sửa đổi vào năm 2016, 

đạo luật đã tăng cường các biện pháp hỗ trợ. 

Luật này được áp dụng cho người quốc tịch nước ngoài có giấy chứng nhận cư trú tại 

Nhật Bản. 

 

Đạo luật Xóa bỏ Phân biệt đối xử với 
Người khuyết tật 

 

Đạo luật Xóa bỏ Phân biệt đối xử với Người khuyết tật quy định việc xóa bỏ các hành vi 

phân biệt đối xử vô lý đối với người khuyết tật, đồng thời cung cấp các điều chỉnh hợp lý và 

cải thiện môi trường sống. Đạo luật hướng tới việc xây dựng một xã hội hòa nhập, nơi tất cả 

các cá nhân, dù có khuyết tật hay không, đều có thể chung sống với cảm giác an toàn. 

Nếu bạn hoặc con bạn cảm thấy bị phân biệt đối xử do mắc rối loạn phát triển, hãy trao 

đổi với bộ phận có liên quan tại văn phòng chính quyền địa phương (ví dụ như bộ phận phúc 

lợi dành cho người khuyết tật). Luật này cũng được áp dụng cho người quốc tịch nước ngoài 

có giấy chứng nhận cư trú tại Nhật Bản. 

 

Lưu ý: Về việc cung cấp các điều chỉnh hợp lý 

Trong khi những người không bị khuyết tật có thể không cảm thấy khó chịu khi sử dụng 

các thiết bị, dịch vụ hoặc môi trường trong đời sống xã hội, người khuyết tật có thể gặp trở 

ngại làm hạn chế hoạt động của họ. Khi họ yêu cầu việc cải thiện thiết bị hoặc môi trường 

sống gây ra các khó khăn này, việc cải thiện này (các điều chỉnh hợp lý) phải được thực hiện 

trừ khi phải cần nguồn lực quá mức. 

Ví dụ, một trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ nhạy cảm với âm thanh có thể gặp khó khăn khi ăn 

trưa trong một lớp học ồn ào. Trong trường hợp này, trẻ có thể được phép ăn trưa ở một 

phòng yên tĩnh hơn. 
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Chứng nhận người khuyết tật 

 

Chứng nhận khuyết tật là một quyển sổ (thẻ) công nhận chính thức tình trạng khuyết tật 

của một người và cho phép người đó được hưởng các dịch vụ phúc lợi và trợ cấp tùy theo 

phân loại và mức độ khuyết tật. Văn phòng chính quyền địa phương sẽ cấp chứng nhận cho 

người nộp đơn, bao gồm người quốc tịch nước ngoài có giấy chứng nhận cư trú tại Nhật 

Bản. 
 

Ví dụ về các quyền lợi 

✓ Thủ tục đơn giản hơn khi tiếp cận các dịch vụ phúc lợi xã hội 

✓ Các khoản trợ cấp (số tiền tùy thuộc vào phân loại và mức độ khuyết tật) 

✓ Hỗ trợ chi trả một phần chi phí y tế 

✓ Giảm thuế 

✓ Giảm giá vé tàu, xe buýt và vé máy bay quốc nội 

✓ Giảm giá phí cầu đường 

✓ Và các quyền lợi khác 

 

Các dịch vụ có thể sử dụng và điều kiện áp dụng sẽ khác nhau tùy thuộc vào phân loại 

và mức độ khuyết tật. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với bộ phận phúc lợi tại văn 

phòng chính quyền địa phương nơi bạn sinh sống. 
 

Có ba loại chứng nhận khuyết tật: chứng nhận khuyết tật trí tuệ, chứng nhận khuyết tật tâm 

thần và chứng nhận khuyết tật thể chất. 

 

 

⚫ Chứng nhận khuyết tật trí tuệ 
 

Đối tượng đủ điều kiện 

- Cá nhân bị khuyết tật trí tuệ 

- Cá nhân bị rối loạn phát triển và khuyết tật trí tuệ 
 

Cách nộp đơn 

- Cần thực hiện đánh giá để xác định mức độ khuyết tật tại Trung tâm Hướng dẫn Trẻ 

em. (Đối với người từ 18 tuổi trở lên, việc đánh giá sẽ được thực hiện tại Văn phòng 

Tư vấn Phục hồi dành cho Người khuyết tật trí tuệ.) 
 

Lưu ý: Mức độ khuyết tật trí tuệ của một người có thể thay đổi theo thời gian, do đó người 

được cấp chứng nhận cần tái đánh giá định kỳ, theo thời gian do từng tỉnh quy định. 
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⚫ Chứng nhận khuyết tật tâm thần 
 

Đối tượng đủ điều kiện 

- Các cá nhân cần hỗ trợ sinh kế do khuyết tật tâm thần, chẳng hạn như 

 Rối loạn phát triển 

 Rối loạn tâm trạng (ví dụ như trầm cảm hoặc rối loạn lưỡng cực) 

 Tâm thần phân liệt 

 Động kinh 

 Nghiện ma túy 

 Rối loạn chức năng não cao cấp 

 Các rối loạn tâm thần khác (ví dụ như rối loạn liên quan đến căng thẳng) 
 

Cách nộp đơn 

- Nộp hồ sơ tại văn phòng phúc lợi của chính quyền địa phương. 

- Chuẩn bị các giấy tờ sau đây: 

1) Hồ sơ đăng ký (có sẵn tại văn phòng chính quyền địa phương) 

2) Chứng nhận y tế (hoặc bản sao của chứng nhận người được hưởng trợ cấp 

khuyết tật nếu có) 

3) Ảnh của người nộp đơn 
 

Lưu ý: Chứng nhận phải được gia hạn mỗi hai năm một lần. Mỗi lần gia hạn, bạn cần nộp 

chứng nhận y tế mới.  
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6. Chúng ta có thể làm gì cho trẻ? 

 

Người bị rối loạn phát triển có các tình trạng khác nhau tùy thuộc vào phân loại và mức độ 

khuyết tật, độ tuổi và tính cách. 

Phần này giải thích một số điểm quan trọng cần ghi nhớ khi tương tác với các cá nhân bị 

rối loạn phát triển, bao gồm cả thành viên gia đình và những người khác xung quanh họ. 

Những lời khuyên này cũng áp dụng cho các cá nhân có gốc là người nước ngoài bị rối loạn 

phát triển. 
 

✓ Khen ngợi vì những điều họ có thể làm, và không khiển trách vì những 
điều họ không thể làm. 

Người bị rối loạn phát triển có thể gặp khó khăn với các công việc dễ dàng đối với người 

khác. Tránh khiển trách họ vì những điều họ không thể làm. Khi đưa ra hướng dẫn, trước 

tiên hãy khen các phẩm chất tích cực của họ. Sau đó đưa ra những giải thích cụ thể về cách 

mà họ có thể cải thiện, sử dụng ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được. 
 

✓ Sử dụng thông tin có hình ảnh minh họa khi giải thích 

Một số người bị rối loạn phát triển xử lý thông tin có hình ảnh tốt hơn các 

giải thích bằng lời nói. Hãy sử dụng ngôn ngữ đơn giản, hình ảnh hay tranh 

vẽ để giải thích các hướng dẫn. Phương pháp này cũng hữu ích với trẻ cần 

giúp đỡ trong việc học tiếng Nhật. 
 

✓ Đưa ra các giải thích và hướng dẫn cụ thể, ngắn gọn và tuần tự 

Nhiều cá nhân bị rối loạn phát triển không giỏi trong việc hiểu ngôn ngữ trừu tượng. Khi 

bạn giải thích điều gì đó bằng lời nói, hãy chia nhỏ nội dung thành các bước ngắn gọn, cụ 

thể và trình bày theo thứ tự. 
 

✓ Xây dựng môi trường an toàn 

Nhiều người bị rối loạn phát triển nhạy cảm với âm thanh, kết cấu, vị và mùi, ánh sáng. 

Những cải thiện để giảm bớt sự khó chịu này sẽ tạo ra một môi trường an toàn. 
 

✓ Giải thích rõ ràng các quy tắc theo cách đơn giản  

Người bị rối loạn phát triển có thể chưa nhận thức được các quy tắc xã hội. Khi họ không 

biết quy tắc, hãy sử dụng ngôn ngữ dễ hiểu và phương pháp tích cực để giải thích về quy 

tắc đó. Đưa ra hướng dẫn cụ thể về việc cần phải làm. Ví dụ, thay vì nói “Đừng chạy!”, hãy 

nói “Chúng ta nên đi bộ trên hành lang.” 
 

✓ Xây dựng môi trường giúp duy trì sự tập trung 

Một số người bị rối loạn phát triển khó tập trung lâu vào một việc. Hãy chia công việc 

thành các phần nhỏ và dễ hoàn thành. Ngoài ra, họ có thể gặp khó khăn khi làm nhiều việc 

cùng lúc. Vì vậy nên chỉ giao một nhiệm vụ tại một thời điểm, sau khi hoàn thành mới chuyển 

sang việc tiếp theo.
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7. Thu thập thông tin 

 

Thông tin về các rối loạn phát triển 

 

⚫ Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Người rối loạn phát triển 

Trung tâm này cung cấp các thông tin phong phú, mới nhất và đáng tin cậy về các rối 

loạn phát triển, bao gồm các thông tin cơ bản, các đặc trưng và cách hỗ trợ, các hệ 

thống hỗ trợ xã hội, các sáng kiến của Nhật Bản và các xu hướng toàn cầu. 

https://www.rehab.go.jp/ddis/ (bằng tiếng Nhật) 

 

 

⚫ Cổng thông tin hỗ trợ về khuyết tật phát triển 

Một cổng thông tin quốc gia cung cấp thông tin đáng tin cậy dành cho các cá nhân bị rối 

loạn phát triển, gia đình của họ, người hỗ trợ và những người làm việc cho các tổ chức 

hỗ trợ khác nhau trên toàn quốc. 

Trang web này được phối hợp vận hành bởi Trung tâm Quốc gia Phục hồi chức năng 

Người khuyết tật (Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Người rối loạn phát triển) và Viện Giáo 

dục Nhu cầu Đặc biệt Quốc gia (Trung tâm Thông tin về Giáo dục dành cho Người 

khuyết tật phát triển) hợp tác cùng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi và Bộ Giáo dục, Văn 

hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ. 

https://hattatsu.go.jp/ (Chọn tiếng Anh ở tab ngôn ngữ) 

 

 

⚫ Trung tâm thông tin về Giáo dục dành cho Người khuyết tật phát triển 

Trang web của họ cung cấp các tài liệu nhằm hỗ trợ và giảng dạy cho trẻ bị rối loạn phát 

triển, các tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và các thiết bị hỗ trợ. Trang này còn đăng tải các 

video đào tạo và bài giảng của các giáo viên trong trường học, cùng với thông tin về các 

chính sách và các quy định quốc gia. 

http://icedd_new.nise.go.jp/ (bằng tiếng Nhật) 
 
  

https://www.rehab.go.jp/ddis/
https://hattatsu.go.jp/
http://icedd_new.nise.go.jp/
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Thông tin về giáo dục học đường 
(Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ: MEXT) 

 

⚫ Thông tin giáo dục dành cho những người trở về từ nước ngoài và trẻ 
em người nước ngoài 

Trang web cung cấp thông tin cho học sinh/sinh viên người Nhật đã trở về từ nước ngoài 

cũng như học sinh/sinh viên có gốc là người nước ngoài. 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003.htm (bằng tiếng Nhật) 

 

 

⚫ CASTA-NET 

Cổng thông tin nhằm hỗ trợ học tập cho học sinh/sinh viên có gốc là người nước ngoài. 

https://casta-net.mext.go.jp/ (bằng tiếng Nhật) 

 

 

⚫ Dự án Hỗ trợ Giáo dục Đa ngôn ngữ (MUSE) 

Trang web hỗ trợ viết tài liệu bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau giúp kết nối giữa nhà 

trường và gia đình của các trẻ em có gốc là người nước ngoài. 

https://data.casta-net.mext.go.jp/tagengo-gakko.jp/index.html (bằng tiếng Nhật) 

 

 

 

Thông tin về cuộc sống hàng ngày 

 

⚫ Cổng thông tin Hỗ trợ Cuộc sống thường ngày dành cho người quốc 
tịch nước ngoài 

Trang web cung cấp thông tin hữu ích cho cuộc sống tại Nhật Bản, bao gồm thông tin về 

các tổ chức tư vấn tại địa phương. 

http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html  

(Chọn tiếng Anh ở tab ngôn ngữ) 

 

 

⚫ Thư viện công cụ chung sống đa văn hóa (Hội đồng Chính quyền Địa 
phương về Quan hệ Quốc tế: CLAIR) 

Trang web dùng để tìm kiếm và tải về các tài liệu nhằm hỗ trợ cho người nước ngoài và 

thúc đẩy chung sống đa văn hóa. 

https://www.clair.or.jp/j/multiculture/tool_library/index.html (bằng tiếng Nhật) 
  

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003.htm
https://casta-net.mext.go.jp/
https://data.casta-net.mext.go.jp/tagengo-gakko.jp/index.html
http://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
https://www.clair.or.jp/j/multiculture/tool_library/index.html
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Tư vấn bằng tiếng nước ngoài 

 

Có nhiều dịch vụ tư vấn bằng điện thoại khác nhau dành cho cư dân người nước ngoài. 

Tuy không chuyên tư vấn về các rối loạn phát triển, họ có thể cho bạn lời khuyên về các dịch 

vụ thông dịch và các cơ sở y tế nơi bạn hoặc con bạn có thể khám bác sĩ bằng ngôn ngữ 

đầu tiên (tiếng mẹ đẻ). 
 

⚫ Trung tâm Thông tin Y tế Quốc tế AMDA 

Thông tin số điện thoại này và dịch vụ tư vấn sẽ cung cấp thông tin về các hệ thống y tế 

và phúc lợi, cũng như các tổ chức nơi bạn có thể đến khám bác sĩ bằng tiếng mẹ đẻ. 

Người trực tổng đài nói tiếng Nhật đơn giản và dễ hiểu. 

Văn phòng Tokyo (Thứ Hai - Thứ Sáu, 10:00 15:00) 

Số điện thoại: 03 6233 9266 

https://www.amdamedicalcenter.com/activities 

 

⚫ Các cơ sở y tế dành cho rối loạn phát triển (kèm dịch vụ thông dịch) 

Một số bệnh viện và tổ chức tư vấn có nhân viên biết ngoại ngữ hoặc sử dụng ứng dụng 

dịch thuật. Chính quyền địa phương một số khu vực có thể cung cấp dịch vụ phái cử 

thông dịch viên  

https://hattatsu.go.jp/special/pamphlet-for-foreign-parents/  

(Chọn tiếng Anh ở tab ngôn ngữ) 

 

Các cơ sở y tế không có tên trong danh sách trên cũng có thể cung cấp dịch vụ tư vấn 

hoặc kiểm tra sức khỏe, nên hãy liên hệ để xác nhận. 
 

⚫ Hōterasu (Trung tâm Hỗ trợ Pháp lý Nhật Bản) 

Hōterasu cung cấp dịch vụ thông tin đa ngôn ngữ giúp bạn có thể thu thập thông tin về 

hệ thống pháp lý của Nhật, các đoàn luật sư và các tổ chức có liên quan khác bằng 

nhiều ngôn ngữ. 

https://www.houterasu.or.jp/site/foreign-nationals/ 

 

Ứng dụng dịch thuật 

 

⚫ VoiceTra (Ứng dụng dịch giọng nói nhiều ngôn ngữ) 

Đây là ứng dụng dịch giọng nói tiếng Nhật sang 31 ngôn ngữ [do Viện Công nghệ Thông 

tin và Truyền thông Quốc gia (NICT) phát triển]. Có thể sử dụng miễn phí. 

https://voicetra.nict.go.jp/en/index.html 

Lưu ý: Một số ứng dụng dịch thuật khác cũng có sẵn miễn phí.  

Hãy tìm kiếm và sử dụng ứng dụng phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. 
 

https://www.amdamedicalcenter.com/activities
https://hattatsu.go.jp/special/pamphlet-for-foreign-parents/
https://www.houterasu.or.jp/site/foreign-nationals/
https://voicetra.nict.go.jp/en/index.html
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Glossary 
 
 English Japanese in alphabet Japanese with furigana 

A Act for Eliminating Discrimination against Persons 
with Disabilities 

Shōgai sha sabetsu kaishō hō 障害者差別解消法
しょうがいしゃさべつかいしょうほう

 

Act on Support for Persons with Developmental 
Disorders 

Hattatsu shōgai sha shien hō 発達障害者支援法
はったつしょうがいしゃしえんほう

 

Allowance Teate 手当
て あ て

 

Antianxiety medication Kō fuan yaku 抗不安薬
こうふあんやく

 

Antiepileptic medication Kō tenkan yaku 抗
こう

てんかん薬
やく

 

Antipsychotic medication Kō seishinbyō yaku 抗精神病薬
こうせいしんびょうやく

 

Appointment Yoyaku 予約
よ や く

 

Asperger's syndrome Asuperugā shōkōgun アスペルガー
あ す ぺ る が ー

症候群
しょうこうぐん

 

Assessment Kensa 検査
け ん さ

 

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) Chūi ketsujo tadō shō / ADHD 注意欠如多動症
ちゅういけっかんたどうしょう

／ADHD 

Auditory test Chōkaku kensa 聴覚検査
ちょうかくけんさ

 

Autism Jiheishō 自閉症
じへいしょう

 

Autism spectrum disorder (ASD) Jihei supekutoramu shō / ASD 自閉
じ へ い

スペクトラム症
す ぺ く と ら む し ょ う

／ASD 

B Board of education Kyōiku iinkai 教育委員会
きょういくいいんかい

 

Bipolar disorder Sō tsu byō / Sōkyokusei shōgai そううつ病
びょう

／双極性
そうきょくせい

障害
しょうがい

 

C Central nervous system stimulant Chūsū shinkei shigeki yaku 中枢神経刺激薬
ちゅうすうしんけいしげきやく

 

Certificate for persons with disabilities Shōgaisha techō 障害者手帳
しょうがいしゃてちょう

 

Child and Family Support Center Jidō katei shien sentā 児童
じ ど う

家庭
か て い

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 

Childhood-onset fluency disorder (stuttering) Jidō-ki hasshō ryūchō shō/kitsuon 児童期発症流暢症
じどうきはっしょうりゅうちょうしょう

／吃音
きつおん

 

Child Guidance Center Jidō sōdanjo 児童相談所
じどうそうだんしょ

 

Child psychiatrist Jidō seishinkai 児童精神科医
じ ど う せ い し ん か

 

Consultation Sōdan 相談
そうだん

 

Credit-based high school Tanni sē kōtō gakkō 単位制高等学校
たんいせいこうとうがっこう

 

D Depression Utsu byō うつ病
びょう

 

Development Hattatsu 発達
はったつ

 

Developmental coordination disorder Hattatsu sē kyōchō undō shōgai 発達性協調運動障害
はったつせいきょうちょううんどうしょうがい

 

Developmental disorder Hattatsu shōgai 発達障害
はったつしょうがい

 

Developmental test Hattatsu kensa 発達検査
はったつけんさ

 

Diagnosis Shindan 診断
しんだん

 

Disability Shōgai 障害
しょうがい

 

Disability pension Shōgai nenkin 障害年金
しょうがいねんきん

 

Distance learning high school Tsūshinsē kōtō gakkō 通信制高等学校
つうしんせいこうとうがっこう

 

Doctor Ishi/isha 医師
い し

／医者
い し ゃ

 

Drug addiction Yakubutsu izon shō 薬物依存症
やくぶついぞんしょう

 



 

25 

E Education center  Kyōiku sentā 教育
きょういく

センタ
セ ン タ

ー
ー

 

Effect Kōka/sayō 効果
こ う か

／作用
さ よ う

 

Electroencephalography Nōha kensa 脳波検査
の う は け ん さ

 

Elementary school Shōgakkō 小学校
しょうがっこう

 

Emotional disability/difficulty Jōcho shōgai 情緒障害
じょうちょしょうがい

 

Entrance examination (student selection) Nyūgaku shiken (nyūgaku sha senbatsu) 入学試験
にゅうがくしけん

（入学者選抜
にゅうがくしゃせんばつ

） 

Epilepsy Tenkan てんかん 

F Full-time general course Zen nichi sē hutsūka 全日制普通科
ぜんにちせいふつうか

 

H Health impairment Byōjaku / shintai kyojaku 病 弱
びょうじゃく

／身体虚弱
しんたいきょじゃく

 

Health insurance card Hoken shō 保険証
ほけんしょう

 

Hearing impairment Nanchō 難聴
なんちょう

 

High school Kōtō gakkō (kōkō) 高等学校
こうとうがっこう

（高校
こうこう

） 

Higher brain dysfunction Kōjinō kinō shōgai 高次脳機能障害
こうじのうきのうしょうがい

 

Homeroom teacher Tannin no sensē 担任
たんにん

の先生
せんせい

 

Hospital Byōin 病院
びょういん

 

I Information and Support Center for Persons with 
Developmental Disorders 

Hattatsu shōgai jōhō shien sentā 発達
はったつ

障害
しょうがい

情報
じょうほう

・支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 

Information Center of Education for the Persons 
with Developmental Disabilities 

Hattatsu shōgai kyōiku suishin sentā 発達
はったつ

障害
しょうがい

教育
きょういく

推進
すいしん

センター
せ ん た ー

 

Intellectual disability Chiteki shōgai 知的障害
ちてきしょうがい

 

Intellectual disability certificate Ryōiku techō 療育手帳
りょういくてちょう

 

Intelligence test Chinō kensa 知能検査
ち の う け ん さ

 

Interpreter Tsūyaku  通訳
つうやく

 

J Junior high school Chūgakkō 中学校
ちゅうがっこう

 

Juvenile Support Center Hōmu shōnen shien sentā 法務
ほ う む

少年
しょうねん

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 

L Learning disorder (LD) Gakushū shōgai/LD 学習障害
がくしゅうしょうがい

／LD 

Local Vocational Center for Persons with 
Disabilities 

Chīki shōgai sha syokugyō sentā 地域
ち い き

障害者
しょうがいしゃ

職 業
しょくぎょう

センター 

Low vision Jakushi 弱視
じゃくし

 

M Maternal and child health handbook Boshi kenkō techō/boshi techō 母子健康手帳
ぼ しけ ん こう てち ょ う

／母子手帳
ぼ し て ち ょ う

 

Medical certificate Shindansho 診断書
しんだんしょ

 

Medication Kusuri 薬
くすり

 

Mental disability certificate Seishin shōgaisha hoken fukushi techō 精神障害者保健福祉手帳
せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう

 

Mood disorder Kibun shōgai 気分障害
きぶんしょうがい

 

O Occupational therapy Sagyō ryōhō 作業療法
さぎょうりょうほう

 

P Part-time general course Teiji sē hutsūka 定時制普通科
て い じ せ い ふ つ う か

 

Pediatrician Shōnikai 小児科医
し ょ う に か い

 

Pediatric neurologist Shōni shinkēkai 小児
しょうに

神経科医
し ん け い か い

 

Pervasive developmental disorder Kōhansē hattatsu shōgai 広汎性
こうはんせい

発達
はったつ

障害
しょうがい

 

Pharmacist Yakuzaishi 薬剤師
やくざいし

 

Physical disability Shitai fujiyū/shintai shōgai 肢体不自由
し た い ふ じ ゆ う

／身体障害
しんたいしょうがい
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Physical disability certificate Shintai shōgaisha techō 身体障害者手帳
しんたいしょうがいしゃてちょう

 

Physical therapy Rigaku ryōhō 理学療法
りがくりょうほう

 

Private school Shiritsu gakkō 私立学校
しりつがっこう

 

Psychiatrist Seishinkai 精神科医
せ い し ん か い

 

Psychologist Shinrishi 心理士
し ん り し

 

Psychotherapy  Shinri ryōhō  心理療法
しんりりょうほう

 

Public health nurse Hokenshi 保健師
ほ け ん し

 

Public school Kōritsu gakkō 公立学校
こうりつがっこう

 

R Reasonable accommodation Gōri teki hairyo 合理的配慮
ごうりてきはいりょ

 

Regular class Tsūjō gakkyū 通常学級
つうじょうがっきゅう

 

Regular examination Teiki shiken 定期試験
て い き し け ん

 

Recovery Consultation Offices for Persons with 
Intellectual Disabilities 

Chiteki shōgaisha kōsei sōdanjo 知的障害者更生相談所
ちてきしょうがいしゃこうせいそうだんじょ

 

Resource room Tsūkyū shidō kyōshitsu 通級指導教室
つうきゅうしどうきょうしつ

 

S Schizophrenia Tōgō shicchō shō 統合失調症
とうごうしっちょうしょう

 

School nurse, school nurse's office Hoken shitsu no sensē, hoken shitsu 保健室
ほけんしつ

の先生
せんせい

、保健室
ほけんしつ

 

Side effect Fuku sayō 副作用
ふくさよ う

 

Sleeping pill Suimin yaku 睡眠薬
すいみんやく

 

Special class with children with special needs Tokubetsu shien gakkyū 特別支援学級
とくべつしえんがっきゅう

 

Special needs education school Tokubetsu shien gakkō 特別支援学校
とくべつしえんがっこう

 

Specific learning disorder (SLD) Genkyokusē gakushū shō/SLD 限局性学習症
げんきょくせいがくしゅうしょう

／SLD 

Speech and language disorders Gengo shōgai 言語障害
げんごしょうがい

 

Speech-language-hearing therapy Gengo chōkaku ryōhō 言語聴覚療法
げんごちょうかくりょうほう

 

Stress-related disorder Sutoresu kanren shōgai ストレス
す と れ す

関連障害
かんれんしょうがい

 

Support Center for Persons with Developmental 
Disorders 

Hattatsu shōgai sha shien sentā 発達
はったつ

障害者
しょうがいしゃ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー

 

T 
Tourette syndrome Turetto shōkōgun トゥレット

と ぅ れ っ と

症候群
しょうこうぐん

 

U University Daigaku 大学
だいがく

 

V Vision test Shikaku kensa 視覚検査
し か く け ん さ

 

Vocational course Shokugyō ka 職業科
しょくぎょうか

 

Vocational school Senmon gakkō 専門学校
せんもんがっこう

 

W Welfare service Fukushi sābisu 福祉
ふ く し

サ
さ

ー
ー

ビス
び す

 

Work-Life Support Center for Persons with 
Disabilities 

Shōgai sha shūgyō seikatsu shien sentā 障害者
しょうがいしゃ

就 業
しゅうぎょう

・生活
せいかつ

支援
し え ん

センター
せ ん た ー
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Sổ tay dành cho trẻ em và thanh thiếu niên có gốc là người nước ngoài và 
gia đình của các em 

Khi bạn không biết phải làm gì 

 

Phát hành Tháng 11 năm 2025 

Giám sát biên tập Takahashi Osamu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tập đoàn Phúc lợi Xã 

hội Thành phố Toyota 

Biên tập viên và nhà sản xuất Nhóm công tác của Hội nghị Phân tích Thông tin về các Rối loạn phát 

triển (Cung cấp thông tin về việc hỗ trợ cho trẻ em bị rối loạn phát triển 

có gốc là người nước ngoài) 

Đơn vị phát hành Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Người rối loạn phát triển，Phòng Kế 

hoạch và Thông tin, Trung tâm Quốc gia Phục hồi chức năng Người 

khuyết tật 

 4-1 Namiki, Tokorozawa-shi, Saitama 359-8555, Nhật Bản 

 https://www.rehab.go.jp/ddis/ 

 
Thiết kế và vẽ minh họa Kusuhara Kuu 

Hợp tác thiết kế Hiệp hội Giao tiếp đơn giản (Hiệp hội Pháp nhân thông thường) 

Thiết kế và vẽ minh họa của sổ tay này được tài trợ bởi: 

Dự án Nghiên cứu Hành chính công về Khoa học Sức khỏe và Lao động, Shogaisha sogo hukushiho-no taisho hani-no kento-to shogai hukushi keikaku-no 

sakusei-ni muketa deta rikatsuyo-no shuho-no kakuritsu-ni kansuru kenkyu (Nghiên cứu về việc khảo sát phạm vi của Luật Hỗ trợ Toàn diện cho Người khuyết 

tật và xây dựng phương pháp sử dụng dữ liệu cho các kế hoạch phục vụ cho phúc lợi của người khuyết tật; Nghiên cứu viên chính: Imahashi Kumiko)  

https://www.rehab.go.jp/ddis/
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[Hướng dẫn sử dụng sổ tay này]  Bạn được phép tự do in và phân phát sổ tay này. 

Tuy nhiên, bạn không được chỉnh sửa sổ tay này nếu không được Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Người rối 

loạn phát triển cho phép. 

 

Đơn vị phát hành: Trung tâm Thông tin và Hỗ trợ Người rối loạn phát triển 

Phòng Kế hoạch và Thông tin 

Trung tâm Quốc gia Phục hồi chức năng Người khuyết tật 

https://www.rehab.go.jp/ddis/ 

 

  

https://www.rehab.go.jp/ddis/

